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1 100410582 Lê Thị Tâm Anh 10.05.1992 100410582 Đắk Lắk - - S002/LKQT-14 2014

2 100410513 Trần Thị Vân Anh 06.11.1992 100410513 Thái Bình - - S003/LKQT-14 2014

3 100410539 Đỗ Linh Giang 06.11.1992 100410539 Thanh Hóa - - S004/LKQT-14 2014

4 100410535 Hoàng Thị Mỹ Hạnh 08.12.1992 100410535 Cao Bằng - - S005/LKQT-14 2014

5 100410537 Ngô Lan Hạnh 16.09.1992 100410537 Phú Thọ - - S006/LKQT-15 2014

6 100410507 Nguyễn Thị Mai Hương 08.01.1992 100410507 Nam Định - - S007/LKQT-14 2014

7 100410533 Lê Thị Lan 10.07.1991 100410533 Hà Nội - - S008/LKQT-14 2014

8 100410511 Bùi Thị Thuỳ Linh 10.07.1991 100410511 Liên bang Nga - - S009/LKQT-14 2014

9 100410519 Ngô Văn Lực 01.03.1992 100410519 Bắc Giang - - S010/LKQT-14 2014

10 100410509 Từ Thị Hà My 14.11.1991 100410509 Hà Tĩnh - - S011/LKQT-14 2014

11 100410520 Trần Thị Kim Oanh 15.02.1992 100410520 Nghệ An - - S012/LKQT-14 2014

12 100410532 Nguyễn Tuấn Phúc 29.08.1990 100410532 Quảng Ninh - - S013/LKQT-14 2014

13 100410525 Hoàng Thu Phương 07.01.1992 100410525 Hà Nội - - S014/LKQT-14 2014

14 100410526 Nguyễn Thị Bích Phượng 15.07.1992 100410526 Hà Nội Giỏi - S015/LKQT-14 2014

15 100410501 Nguyễn Dạ Hương Quỳnh 08.12.1991 100410501 Liên bang Nga - - S001/LKQT-14 2014

16 100410526 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 20.03.1992 100410526 Hà Nội - - S018/LKQT-14 2014

17 100410506 Phạm Ngọc Trâm 09.12.1992 100410506 Vĩnh Phúc - - S020/LKQT-14 2014

18 100410504 Phạm Thị Thu Trang 02.08.1992 100410504 Ninh Bình - - S019/LKQT-14 2014
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19 100410545 Lê Thế Trung 21.01.1992 100410545 Hà Nội - - S021/LKQT-14 2014

20 100410524 Đỗ Xuân Trường 08.10.1992 100410524 Hà Nội - - S022/LKQT-14 2014

21 100410521 Mai Anh Tú 11.09.1992 100410521 Hà Nội - - S016/LKQT-14 2014

22 100410541 Lê Thanh Tùng 22.01.1992 100410541 Hà Nội - - S017/LKQT-14 2014

23 100410523 Mai Hoàng Vũ 19.08.1992 100410523 Hà Nội - - S023/LKQT-14 2014

24 100410530 Trần Mai Xuân 25.12.1992 100410530 Nam Định - - S024/LKQT-14 2014

25 100411503 Dương Thị Yêu 27.11.1992 100411503 Hà Nội - - S025/LKQT-14 2014


